
Phụ lục 01: 

THÔNG SỐ CHỦ YẾU CỦA CÁC HỒ CHỨA LỚN  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA 
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Trách nhiệm quản lý 

I. Hồ chứa đặc biệt quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia   

1 Hồ Cửa Đạt 110 73 1.450 118,5 930 
Ban QLĐT và Xây dựng Thủy 

lọi 3 - Bộ Nông nghiệp và PTNT 

II. Hồ chứa lớn   

1 Hồ Sông Mực  33 18 356,00 38 470 Công ty TNHH MTV Sông Chu 

2 Hồ Yên Mỹ 20,36 8,45 124,60 38 715 Công ty TNHH MTV Sông Chu 

3 Hồ Hao Hao 24,2 14 10,28 25,7 268 Công ty TNHH MTV Sông Chu 

4 Hồ Kim Giao II 31 24 3,81 22,3 340 Công ty TNHH MTV Sông Chu 

5 Hồ Đồng Chùa 8,7 4,64 2,37 10 1178 Công ty TNHH MTV Sông Chu 

6 Hồ Khe Sanh 9,5 4,6 1,20 11,93 585 Công ty TNHH MTV Sông Chu 

7 Hồ Vũng Sú 69,6 71,45 2,32 25 101,5 Công ty TNHH MTV Sông Chu 

8 Hồ Bỉnh Công 32 24 3,54 14 294 Công ty TNHH MTV Sông Chu 

9 Hồ Xuân Lũng 39,9 26 3,26 20,4 163 Công ty TNHH MTV Sông Chu 

10 Hồ Đồng Múc 71,5 58 1,81 23,2 241 Công ty TNHH MTV Sông Chu 

11 Hồ Đồng Ngư 31,8 19,5 9,81 20,2 273,6 Công ty TNHH MTV Sông Chu 

12 Hồ Tây Trác 29,5 23,4 4,15 15 255 Công ty TNHH MTV Sông Chu 

13 Hồ  Bằng Lợi 48 37,06 0,86 15 487 Công ty TNHH MTV Sông Chu 

14 Hồ Hàm Rồng 38,5 30,5 0,31 18,4 129,25 Công ty TNHH MTV Sông Chu 

15 Hồ Duồng Cốc 101 88 7,48 22,4 286 Công ty TNHH MTV Sông Chu 

16 Hồ Thung Bằng 45,93 35,5 4,36 19,3 550 Công ty TNHH MTV Sông Chu 

17 Hồ Cống Khê 89 78,49 5,32 18,5 343 Công ty TNHH MTV Sông Chu 

18 Hồ Vinh Quang 89,1 79,6 0,87 22,3 287,1 Công ty TNHH MTV Sông Chu 

19 Hồ Đồng Bể 39,4 34 2,76 10,5 734 Công ty TNHH MTV Sông Chu 

20 Hồ Pha Đay 77,00 70,00 0,90 30 200 Công ty TNHH MTV Sông Chu 

21 Hồ Cửa Trát 48,9  41,5  3,19 14 200 Công ty TNHH MTV Sông Chu 

22 Hồ Cây Quýt 25,25 23,00 1,63 10,2 800 Công ty TNHH MTV Sông Chu 

23 Hồ Khe Lùng 40,20 32,20 2,54 17,5 147 Công ty TNHH MTV Sông Chu 

24 Hồ Lý Ải 77,00 70,00 0,72 16 70 Công ty TNHH MTV Sông Chu 

25 Hồ Bến Quân   11 7,2  2,40 10,11 1300 
Công ty TNHH MTV Thủy lợi 

Bắc Sông Mã 

26 Hồ Khe Tiên  50 41  0,85 26 99,2 
Công ty TNHH MTV Thủy lợi 

Bắc Sông Mã 

27 Hồ Đồng Mực  18,7 15  1,21 20,3 320 
Công ty TNHH MTV Thủy lợi 

Nam Sông Mã 

28 Hồ Rát  31 16,61  0,55 20,7 171 
Công ty TNHH MTV Thủy lợi 

Nam Sông Mã 

29 Hồ Ba Cầu 42,7 35,45 0,30 19,25 126 UBND huyện Thạch Thành 

 

 


